
 

Phụ lục XX 

MẪU TEM KIỂM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

Mẫu số 01. Tem kiểm định xe cơ giới không phát thải trực tiếp các-bon ra môi trường 

 

Ghi chú:  

(1): Vị trí in tháng, năm hết hiệu lực; 

(2): Vị trí in biển số xe; 

(3): Vị trí in mã cơ sở đăng kiểm. 

  



2 

 

  

Mẫu số 02. Tem kiểm định xe cơ giới  

 

 
 

 
Ghi chú:  

(1): Vị trí in tháng, năm hết hiệu lực; 

(2): Vị trí in biển số xe; 

(3): Vị trí in mã số cơ sở đăng kiểm; 

(4): Vị trí in mức khí thải. 
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Mẫu số 03. Tem kiểm định xe máy chuyên dùng 

 

 
 
 

Ghi chú:  

(1): Vị trí in tháng, năm hết hiệu lực; 

(2): Vị trí in biển số xe; 

(3): Vị trí in mã số cơ sở đăng kiểm. 
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Mẫu số 04. Chứng nhận kiểm định xe cơ giới (sử dụng động cơ đốt trong) 
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Ghi chú:  

(1): Số chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau: 

- Phần 1: gồm 05 ký tự, trong đó: 

+ 02 ký tự đầu thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định; 

+ 03 ký tự sau: “KĐG”. 

- Phần 2: gồm 06 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe cơ giới được kiểm định trong năm. 

- Phần 3: mã số cơ sở đăng kiểm. 

Ví dụ: 26KĐG/123456/2903V, 26KĐG/123456/29034 

(2): Mức khí thải theo quy định tại QCVN 85:2025/BNNMT và được xác định khi kiểm định khí 

thải. Riêng đối với trường hợp miễn kiểm định, mức khí thải được xác định là Mức 5.  
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Mẫu số 05. Chứng nhận kiểm định xe cơ giới (sử dụng động cơ điện)  
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Ghi chú:  

(1): Số chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau: 

- Phần 1: gồm 05 ký tự, trong đó: 

+ 02 ký tự đầu thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định; 

+ 03 ký tự sau: “KĐG”. 

- Phần 2: gồm 06 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe cơ giới được kiểm định trong năm. 

- Phần 3: mã số cơ sở đăng kiểm. 

Ví dụ: 26KĐG/123456/2903V, 26KĐG/123456/29034 

  



8 

 

  

Mẫu số 06. Chứng nhận kiểm định rơ moóc, sơ mi rơ moóc 
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Ghi chú:  

(1): Số chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau: 

- Phần 1: gồm 05 ký tự, trong đó: 

+ 02 ký tự đầu thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định; 

+ 03 ký tự sau: “KĐR”. 

- Phần 2: gồm 06 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kiểm định trong 

năm. 

- Phần 3: mã số cơ sở đăng kiểm. 

Ví dụ: 26KĐR/123456/2903V, 26KĐR/123456/29034 
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Mẫu số 07. Chứng nhận kiểm định xe máy chuyên dùng (sử dụng động cơ đốt trong) 
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Ghi chú:  

(1): Số chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau: 

- Phần 1: gồm 05 ký tự, trong đó: 

+ 02 ký tự đầu thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định; 

+ 03 ký tự sau: “KĐC”. 

- Phần 2: gồm 06 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe máy chuyên dùng được kiểm định trong năm. 

- Phần 3: mã số cơ sở đăng kiểm. 

Ví dụ: 26KĐC/123456/2903V, 26KĐC/123456/29034 

(2): Ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, 

thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 

phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu; 
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Mẫu số 08. Chứng nhận kiểm định xe máy chuyên dùng (sử dụng động cơ điện) 
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Ghi chú:  

(1): Số chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau: 

- Phần 1: gồm 05 ký tự, trong đó: 

+ 02 ký tự đầu thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định; 

+ 03 ký tự sau: “KĐC”. 

- Phần 2: gồm 06 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe máy chuyên dùng được kiểm định trong năm. 

- Phần 3: mã số cơ sở đăng kiểm. 

Ví dụ: 26KĐC/123456/2903V, 26KĐC/123456/29034 

(2): Ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, 

thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 

phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu; 
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Mẫu số 09. Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy 

 

Ghi chú: 

(1): Mã số cơ sở đăng kiểm. 

(2): Số chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau: 

- Phần 1: gồm 05 ký tự, trong đó: 

+ 02 ký tự đầu thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định khí thải; 

+ 03 ký tự sau: “KĐX”. 

- Phần 2: gồm 06 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe mô tô, xe gắn máy được kiểm định khí thải 

trong năm. 

- Phần 3: mã số cơ sở đăng kiểm. 

 Ví dụ: 26KĐX/123456/2903V, 26KĐX/123456/29034, 26KĐX/123456/280001XM. 

(3): Mức khí thải theo quy định tại QCVN 99:2025/BNNMT và được xác định khi kiểm định khí 

thải. Riêng đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư 

này, mức khí thải được xác định là Mức 4. 
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